	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Số:   176  /BC-UBND
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      Quảng Nam, ngày   30  tháng 9 năm 2013


BÁO CÁO

Công tác ứng phó với bão số 08
I.  DIỄN BIẾN MƯA LŨ
Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 từ ngày 16/9 đến ngày 19/9/2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tính từ 19 giờ ngày 16/9/2013  đến 16 giờ ngày 19/9/2013, lượng mưa phổ biến tại các địa phương từ 200 - 400mm, cá biệt có một số nơi mưa rất to như Hiên: 625mm, Câu Lâu: 524mm, Thạnh Mỹ: 487mm, Giao Thủy: 462mm.
Mực nước đỉnh lũ tại một số trạm cụ thể như sau:

- Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: Đạt đỉnh lúc 05 giờ ngày 19/9/2013: 9,16m, trên báo động III là 16cm.

- Trên sông Thu Bồn:
+ Tại Giao Thủy: Đạt đỉnh lúc 06 giờ ngày 19/9/2013: 6,72m, trên báo động I: 52cm

+ Tại Câu Lâu: Đạt đỉnh lúc 11 giờ ngày 19/9/2013: 2,55m, trên báo động I: 55cm

+ Tại Hội An: Đạt đỉnh lúc 11 giờ ngày 19/9/2013: 1,47m, trên báo động I: 47cm

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam
- Ngay từ khi còn ATNĐ, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã ban hành Công điện số 09/CĐ-PCLB ngày 16/9/2013, trong đó đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ tối ngày 16/9/2013.
- Sau khi ATNĐ đã mạnh lên thành bão, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/9/2013 và Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 18/9/2013 chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với cơn bão số 8.
- Vào lúc 09g00 sáng ngày 18/9, UBND tỉnh đã tổ chức họp khẩn cấp về triển khai ứng phó với bão số 8. Chiều ngày 18/9, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã xuống các địa phương để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống lụt, bão.

2. Ở địa phương
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành các Công điện để chỉ đạo, triển khai ứng phó với cơn bão số 8 tại cộng đồng địa phương.
- Chỉ đạo tập trung thu hoạch nhanh lúa Hè Thu.
- Kiểm tra, rà soát các khu dân cư sinh sống ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất chủ động tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn.

- Chỉ đạo nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện, thành phố tổ chức chằng chống nhà ở, trụ sở làm việc và kho tàng đảm bảo an toàn.
- Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; chỉ đạo nhân dân tự dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày.

- Duy trì lực lượng xung kích phòng, chống lụt, bão ở địa phương, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ nhân dân khi có yêu cầu.

- Nghiêm cấm các đò ngang, đò dọc không đảm bảo an toàn lưu thông trên các sông, suối, các hồ chứa nước và các nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa.

- Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

III. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
1. Đánh giá chung về tình hình thiệt hại
Bão số 08 tuy không đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng hoàn lưu của bão đã gây ra mưa to đến rất to làm ngập lụt tại huyện Đại Lộc và gây sạt lở nặng một số tuyến đường ở các huyện miền núi như: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang,...
2. Thiệt hại về người 

a) Người chết: 02 người (tại huyện Đông Giang).
b) Người bị thương: 14 người (Đại Lộc: 13 người; Điện Bàn: 01 người).
(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
3. Thiệt hại về nhà ở
- 5.341 nhà bị ngập lụt (trong đó tập trung ở huyện Đại Lộc: 5.222 nhà; huyện Đông Giang: 117 nhà).

- Sạt lở đất đá tràn vào 60 nhà tại các xã Ating và Ta Lu, thị trấn P’rao, huyện Đông Giang.
4. Thiệt hại về nông nghiệp
- Diện tích lúa sản xuất bị ngập nước gây hư hại khoảng 370,5ha lúa gieo (Đại Lộc: 300ha, Nam Giang: 30ha, Đông Giang: 40,5ha); lúa nước bị ngập úng: 111,6ha (Đông Giang: 71,6ha, Hội An: 30ha, Nam Giang: 10ha).
- Diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng tập trung ở huyện Đại Lộc (khoai lang: 22ha, sắn: 57ha, ngô: 262ha, chuối: 111ha, các loại rau: 538ha).
- Đất sản xuất bị sạt lở 7,6ha, bị bồi lấp 38,1ha, chủ yếu tập trung ở huyện Đại Lộc.
5. Thiệt hại về giao thông
a) Tuyến Quốc lộ: Sạt lở taluy dương, bồi lấp mặt đường tại 44 vị trí, ước tính khối lượng khoảng 10.806m3 đất.
b) Đường tỉnh (ĐT): Có nhiều điểm bị sạt lở với khối lượng khoảng 52.000m3, trong đó:
- Tuyến đường ĐT609 đoạn qua huyện Đại Lộc mặt đường nhựa bị bong rạp và sạt lở với khối lượng khoảng 23.000m3.

- Tuyến ĐT (AZưt - Lăng): Sạt lở taluy dương 18 điểm, trong đó có 05 điểm sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông, ước tính khối lượng sạt lở khoảng 14.000m3.

c) Đường huyện (ĐH): tổng khối lượng bị sạt lở khoảng 80.000m3.
- Tuyến đường Lăng - Tr’Hy sạt lở 04 điểm, ước tính khối lượng 10.000m3.

- Tuyến đường Tr’Hy - Axan sạt lở nặng 11 điểm (biên phòng quản lý) sạt lở 05 điểm, ước tính khối lượng 11.000m3.

- Tuyến đường Axan - Ch’om sạt lở nặng 11 điểm, ước tính khối lượng 8.000m3.

- Tuyến đường Axan - Gari sạt lở 13 điểm, ước tính khối lượng 11.000m3.

- Tuyến đường Achiing - Axoo, Anong sạt lở 08 điểm, ước tính khối lượng 1.000m3. Trong đó, 01 điểm (đoạn qua thôn Z’rượt) sạt lở nặng gây ách tắt giao thông và 01 mố cầu bị hư hỏng nặng.
- Tuyến đường Lăng - Tari sạt lở taluy với khối lượng khoảng 8.000m3.

d) Ngoài ra, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua huyện Tây Giang bị sạt lở taluy dương 07 điểm, ước tính khối lượng 2.000m3; các tuyến đường xã, giao thông nông thôn cũng bị sạt lở nhiều vị trí với khối lượng khoảng 3.400m3 (tập trung tại huyện Tây Giang).
6. Thiệt hại về thủy lợi

- Kênh mương đất tại huyện Đại Lộc bị sạt lở với khối lượng khoảng 5.000m3, bị bồi lấp khoảng 2.260m3. Ngoài ra, kè Phước Yên tại thôn Phước Yên, xã Đại An, huyện Đại Lộc tiếp tục sạt lở gây mất đất sản xuất và lấn sâu uy hiếp khoảng 70 hộ dân.

- Công trình thủy lợi thôn Tà Bhing, Công Tờ Rơn, Đắc Ốc, Đắc Bên, Labơ A, Labơ B (huyện Nam Giang) bị vùi lấp trên 250m.


- Sạt lở đầu xi phông tuyến kênh N22-4 xã Bình Triều, lở lấp kênh mương với khối lượng khoảng 557,5m3; sập 04 hố ga tuyến kênh BaLa ở xã Bình Sa; lở, lấp 70m3 kênh mương xã Bình phục.


- Kênh N1 hồ chứa nước Phú Lộc: Nước lũ tràn vào kênh làm hư hỏng 02 nhịp kênh bê tông; bị xói lở nhiều đoạn, ước tính khối lượng khoảng 200m3.
7. Thiệt hại về hệ thống điện
- Ngã gãy 03 trụ ĐZ 22KV, đứt dây hạ thế nhiều vị trí, đứt chì FCO một số Trạm biến áp khu vực huyện Thăng Bình, sét đánh cháy hỏng một máy vi tính và hệ thống chiếu sáng Tổ lưới Tây Duy Xuyên; hỏng máy biến áp ở Điện Bàn.
- Tổng số Trạm biến áp bị hư hỏng: 22 trạm; 25 trụ điện bị ngã, xiêu vẹo (huyện Đại Lộc: 15 trụ).
8. Tổng ước tính thiệt hại toàn tỉnh: Khoảng 73,8 tỷ đồng.
(Tổng hợp thiệt hại theo Phụ lục 02 đính kèm).
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRONG BÃO, LŨ
1. Kết quả thông báo tình hình tàu thuyền
Kêu gọi được 490 tàu/4.410 lao động vào nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn 60 tàu/2.212 lao động đang hoạt động trên biển vào các đảo thuộc quần đảo Trường Sa để trú tránh; hướng dẫn 36 tàu/415 lao động đang hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.

2. Triển khai tìm kiếm cứu nạn
- Đã chỉ đạo các đài thông tin Tìm kiếm cứu nạn phát 25 bản tin về ATNĐ, bão; hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
- Sắp xếp cho tàu thuyền neo đậu tại 15 điểm trên địa bàn tuyến biển (Âu thuyền Cù Lao Chàm, Thanh Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Nam, Hồng Triều, An Hòa, Tam Giang, Cồn Mắm, Phước Lộc, Tân Bình Trung, Hà Giang, Long Thịnh, bến Đông Tân).
- Các Đồn Biên phòng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương bố trí sắp xếp neo đậu cho khoảng 3.450 tàu cá vào các điểm neo đậu tàu thuyền, có biện pháp chằng chống để đảm bảo an toàn; bố trí sắp xếp cho 05 tàu vận tải neo đậu tại Cù Lao Chàm, 11 tàu vận tải neo đậu tại Cảng Trường Thành (Kỳ Hà), 01 tàu vận tải neo đậu tải cảng Tam Hiệp. 
3. Kết quả ứng cứu và di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm
- Huyện Đại Lộc đã tổ chức sơ tán khẩn cấp dân vùng ngập sâu trong lũ, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lỡ, phòng tránh cơn bão số 8. Đến 19g00 ngày 18/9/2013, số hộ dân được sơ tán là 1.361 hộ với 4.001 khẩu, trong đó sơ tán tập trung: 239 hộ/562 nhân khẩu, sơ tán tại chỗ: 1.122 hộ/3.439 nhân khẩu.

- Huyện Tây Giang đã tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp 27 hộ bị ảnh hưởng của sạt lở đất tại địa bàn các xã Bhalee, A Vương, A Tiêng, Voòng, A Banh 1, K’Tiếc và K’Nooh đến nơi an toàn.

V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO BÃO, LỤT
- Chỉ đạo các địa phương, các lực lượng giúp dân thu hoạch các loại cây trồng hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra khi bão đổ bộ vào đất liền.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Nam xử lý nhanh chóng và khôi phục cấp điện ngay khi có sự cố mất điện xảy ra.

- Chỉ đạo các ngành, chức năng kiểm tra hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế,... để có hướng khắc phục nhanh nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt và học hành cho nhân dân.

- Vận động nhân dân khắc phục sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra.

- Huy động các lực lượng để nhanh chóng thông các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường huyết mạch trên địa bàn để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay việc thông tuyến đã cơ bản hoàn thành.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCLB cấp huyện phối hợp với các địa phương trên địa bàn rà soát, thống kê đầy đủ mức thiệt hại do cơn bão số 08 gây ra; triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để có điều kiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ cho Quảng Nam:

- Hỗ trợ 40 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về dân sinh, sản xuất nông nghiệp ổn định đời sống, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 08 gây ra.

- Hỗ trợ 30 tỷ đồng thực hiện sửa chữa, nâng cấp đảm bảo ổn định các tuyến giao thông huyết mạch thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa lũ (ĐT609, ĐT616), nhất là các huyện miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Nam Giang, Tây Giang. 
- Hiện nay kè Phước Yên tại thôn Phước Yên, xã Đại An, huyện Đại Lộc bị sạt lở nặng do mưa lũ và uy hiếp đến 70 hộ dân, đề nghị hỗ trợ 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kè bảo vệ tại đoạn sông này.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kịp thời để tỉnh khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân trong vùng thiệt hại do thiên tai gây ra./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- BCĐ PCLB Trung ương;

- Các Bộ: NN và PTNT, KH và ĐT, TC;

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;

- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TC; LĐ-TB và XH, XD, GTVT;

- UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng BCH PCLB tỉnh;

- Văn phòng BCH TKCN tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
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